
A

I

1 Cao Thanh Tú 13/08/1984 Nữ Cử nhân 
Cử nhân giáo 

dục mầm non

Trung 

cấp

Chứng chỉ Bồi 

dưỡng CDNN 

hạng II

Tiếng 

Anh 

bậc 3

Chứng 

chỉ

 Trường Mầm non 

Hoa Hồng

Phó 

Hiệu 

trưởng

Hiệu trường MN 

Hoa Hồng

Số 71 tổ 14 phường Khương Thượng, 

quận Đống Đa

2 Nguyễn Thị Bắc 07/03/1977 Nữ 
Thạc sĩ; 

Cử nhân 

Thạc sĩ quản 

lý giáo dục; 

Cử nhân giáo 

dục mầm non

Trung 

cấp

Chứng chỉ Bồi 

dưỡng CDNN 

hạng II

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

Anh B

Chứng 

chỉ

 Trường Mầm non 

Hoa Hồng

Phó 

Hiệu 

trưởng

Hiệu trường MN 

Hoa Hồng

Số 16 ngõ 213 Minh Khai, phường 

Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng

3 Nguyễn Thùy Dương 13/11/1980 Nữ 
Thạc sĩ; 

Cử nhân 

Thạc sĩ quản 

lý giáo dục; 

Cử nhân giáo 

dục mầm non

Trung 

cấp

Chứng chỉ Bồi 

dưỡng CDNN 

hạng II

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

Anh B

Chứng 

chỉ

Trường Mầm non 

Sao Sáng

Phó 

Hiệu 

trưởng

Hiệu trường MN 

Hoa Hồng

Số 7 phố Ngô Văn Sở, phường Trần 

Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm

4 Nguyễn Thị Phương Hoa 27/04/1983 Nữ 

Thạc 

sĩ;Cử 

nhân 

Thạc sĩ quản 

lý giáo dục; 

Cử nhân giáo 

dục mầm non

Trung 

cấp

Chứng chỉ Bồi 

dưỡng CDNN 

hạng II

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

Anh B

Chứng 

chỉ

Trường Mầm non 

Sao Sáng

Phó 

Hiệu 

trưởng

Hiệu trường MN 

Hoa Hồng

P312B5B Láng Hạ, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa

II

1 Nguyễn Thị Bích Thủy 01/9/1972 Nữ 

Thạc 

sĩ;Cử 

nhân 

Thạc sĩ quản 

lý giáo dục; 

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Trung 

cấp

Chứng chỉ Bồi 

dưỡng CDNN 

hạng II

Tiếng 

Anh A2

Chứng 

chỉ

Trường Tiểu học 

Ngô Thì Nhậm

Phó 

Hiệu 

trưởng

Hiệu trưởng Tiểu 

học Ngô Thì Nhậm

Căn đơn lập 03 đường 3.7/4 khu đô 

thị Gamuda, phường Yên Sở, quận 

Hoàng Mai

Chứng chỉ 
Ghi 

chú

MẦM NON HOA HỒNG: 04

TIỂU HỌC NGÔ THÌ NHẬM: 02

Vị trí thi tuyển Hộ khẩu thường trú

CHỨC DANH HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị

Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ tin 

học

Đơn vị công tác 

hiện tại

Chức 

vụ 

hiện 

tại

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Trình 

độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

ỦY BAN NHÂN DÂN

QUẬN HAI BÀ TRƯNG
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Chứng chỉ 
Ghi 

chú
Vị trí thi tuyển Hộ khẩu thường trú

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị

Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ tin 

học

Đơn vị công tác 

hiện tại

Chức 

vụ 

hiện 

tại

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Trình 

độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

2 Đinh Bích Ngọc 18/5/1982 Nữ

Thạc 

sĩ;Cử 

nhân 

Thạc sĩ quản 

lý giáo dục; 

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Trung 

cấp

Chứng chỉ Bồi 

dưỡng CDNN 

hạng III

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

Anh B2

Chứng 

chỉ

Trường Tiểu học Bà 

Triệu

Phó 

Hiệu 

trưởng

Hiệu trưởng Tiểu 

học Ngô Thì Nhậm

21 ngõ 125 Thụy Khuê, quận Tây 

Hồ, Hà Nội 

B

I

1 Nguyễn Phương Loan 17/10/1979 Nữ Cử nhân
Cử nhân giáo 

dục Tiểu học

Trung 

cấp

Chứng chỉ Bồi 

dưỡng CDNN 

hạng III

Tiếng 

Anh A2

Chứng 

chỉ

Trường Tiểu học Lê 

Văn Tám

Giáo 

viên

Phó Hiệu trưởng 

trường Tiểu học 

Quỳnh Mai

114 Đại La, phường Trương Định, 

quận Hai Bà Trưng

2 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng 01/05/1976 Nữ Cử nhân
Cử nhân giáo 

dục Tiểu học

Trung 

cấp

Chứng chỉ Bồi 

dưỡng CDNN 

hạng II

CĐ sư 

phạm 

Ngoại 

ngữ 

(Tiếng 

Anh)

Chứng 

chỉ

Trường Tiểu học 

Quỳnh Mai

Giáo 

viên

Phó Hiệu trưởng 

trường Tiểu học 

Quỳnh Mai

34 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình

3 Phú Thị Ngọc 24/12/1985 Nữ Cử nhân
Cử nhân giáo 

dục Tiểu học

Trung 

cấp

Chứng chỉ Bồi 

dưỡng CDNN 

hạng III

Tiếng 

Anh A2

Trung 

cấp

Trường Tiểu học 

Quỳnh Mai

Giáo 

viên

Phó Hiệu trưởng 

trường Tiểu học 

Quỳnh Mai

404 D14A phố 8/3, phường Quỳnh 

Mai

4 Nguyễn Hữu Nhật 15/8/1985 Nam Cử nhân

Cử nhân  

ngành Toán -

Tin

Trung 

cấp

Chứng chỉ Bồi 

dưỡng CDNN 

hạng III

Tiếng 

Anh A2

Chứng 

chỉ

Trường Tiểu học 

Quỳnh Mai

Giáo 

viên

Phó Hiệu trưởng 

trường Tiểu học 

Quỳnh Mai

TDP số 6, Phú Đô, Nam Từ Liêm

II

1 Vũ Thị Mơ 04/01/1990 Nữ Cử nhân
Cử nhân giáo 

dục Tiểu học

Trung 

cấp

Chứng chỉ Bồi 

dưỡng CDNN 

hạng II

Tiếng 

Anh A2

Chứng 

chỉ

Trường Tiểu học 

Trung Hiền

Giáo 

viên

Phó Hiệu trưởng 

trường Tiểu học 

Trung Hiền

Phòng 2005 Chung cư CT2B tổ 17 

phường Thạch Bàn, quận Long Biên

2 Nguyễn Thị Thúy Dung 11/12/1977 Nữ Cử nhân
Cử nhân giáo 

dục Tiểu học

Trung 

cấp

Chứng chỉ Bồi 

dưỡng CDNN 

hạng II

Tiếng 

Anh A2

Chứng 

chỉ

Trường Tiểu học 

Trung Hiền

Giáo 

viên

Phó Hiệu trưởng 

trường Tiểu học 

Trung Hiền

108 G5 Tập thể Thành Công, phường 

Thành Công, quận Ba Đình

CHỨC DANH PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG

TIỂU HỌC QUỲNH MAI: 04

TIỂU HỌC TRUNG HIỀN: 03



Chứng chỉ 
Ghi 

chú
Vị trí thi tuyển Hộ khẩu thường trú

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị

Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ tin 

học

Đơn vị công tác 

hiện tại

Chức 

vụ 

hiện 

tại

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Trình 

độ

Chuyên 

ngành 

đào tạo

3 Nguyễn Phương Anh 05/9/1982 Nữ

Thạc 

sĩ;Cử 

nhân 

Thạc sĩ quản 

lý giáo dục; 

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Trung 

cấp

Chứng chỉ Bồi 

dưỡng CDNN 

hạng III, Chứng 

chỉ ANQP 4

Tiếng 

Anh B1

Chứng 

chỉ

Trường Tiểu học Tô 

Hoàng

Giáo 

viên

Phó Hiệu trưởng 

trường Tiểu học 

Trung Hiền

M9 ngõ 82 phố Nguyễn Anh Ninh, 

phường Tương Mai, quận Hoàng Mai

III

1 Lê Minh Hằng 18/8/1991 Nữ
Thạc sĩ; 

Cử nhân

Thạc sĩ quản 

lý giáo dục; 

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Trung 

cấp

Chứng chỉ Bồi 

dưỡng CDNN 

hạng III

Tiếng 

Anh B

Chứng 

chỉ

Trường Tiểu học 

Minh Khai

Giáo 

viên

Phó Hiệu trưởng 

trường Tiểu học 

Minh Khai

Tập thể 59 Trương Định, Tương Mai, 

Hoàng Mai

2 Nguyễn Mai Anh 27/11/1976 Nữ Cử nhân
Cử nhân giáo 

dục Tiểu học

Trung 

cấp

Chứng chỉ Bồi 

dưỡng CDNN 

hạng II

Tiếng 

Anh B1

Chứng 

chỉ

Trường Tiểu học 

Đoàn Kết

Giáo 

viên

Phó Hiệu trưởng 

trường Tiểu học 

Minh Khai

Chung cư ONE 18 ngõ 298 phường 

Ngọc Lâm, quận Long Biên

IV

1 Nguyễn Ngọc Linh 03/03/1985 Nam Cử nhân

Giáo dục thể 

chất; Ngôn 

ngữ anh

Trung 

cấp

Chứng chỉ Bồi 

dưỡng CDNN 

hạng I

Đại học 

Ngôn 

ngữ anh

Chứng 

chỉ

Trường THCS Ngô 

Gia Tự

Giáo 

viên

Phó Hiệu trưởng 

trường THCS Tô 

Hoàng

Số 31 ngõ 93 phố 8/3 phường Quỳnh 

Mai, quận Hai Bà Trưng

2 Cai Việt Long 14/06/1988 Nam
Thạc sĩ; 

Cử nhân

Thạc sĩ Sư 

phạm Toán; 

Cử nhân ngôn 

ngữ Anh

Trung 

cấp

Chứng chỉ Bồi 

dưỡng CDNN 

hạng II

Đại học 

Ngôn 

ngữ anh

Chứng 

chỉ

Trường THCS Ngô 

Sĩ Liên

Giáo 

viên

Phó Hiệu trưởng 

trường THCS Tô 

Hoàng

Số 4 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 

quận Hoàn Kiếm

THCS TÔ HOÀNG: 02

TIỂU HỌC MINH KHAI: 02
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